
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG HÀ

0107638074

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; 
- Bán lẻ đèn và bộ đèn; 
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; 
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện; 
- Bán lẻ thiết bị gia dụng; 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun điện, phích 
điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt...; 

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
ĐÔNG HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG HA PRODUCTION AND TRADING 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: DHPROT CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và 
thiết bị chính xác; 
- Bán lẻ kính đeo mắt (trừ kính thuốc), kể cả các hoạt động 
phục vụ cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài 
lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
- Bán lẻ than, củi sử dụng làm nhiên liệu để đun nấu trong gia 
đình
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau…; 

4773

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: - Cắt, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong 
xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái
- Sản xuất đồ gia dụng bằng đá. 

2396

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con 
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 

4530

9. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

11. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742(Chính)

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử

6209

13. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: - Mạ, đánh bóng kim loại... 
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt; 
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại; 
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại; 
- Phủ á kim như:Tráng men, sơn mài... 
- Mài, đánh bóng kim loại; 

2592

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện ; Kinh 
doanh đồ điện gia dụng; Mua bán nước rửa chén bát, nước xả 
vải, xà phòng, dầu gội đầu, nước tẩy rửa vệ sinh và các loại 
nước tẩy rửa công nghiệp khác; Kinh doanh đồ dùng gia đình ; 
Kinh doanh háo mỹ phẩm; mua bán các loại phụ tùng xe đạp;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; 
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...; 
- Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh... 

4649

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu 

4659

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng)

4662

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn

4663

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn giấy nhám, vải nhám, đá mài hợp kim bột 
mài đá công nghiệp

4669
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1.900.000.000 VNĐ

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê 
Bán buôn chè 
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột 

4632

22. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

23. Sửa chữa thiết bị điện 3314

24. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa 
sổ và cửa ra vào...; 
- Bán lẻ dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 

4752

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 142189579

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn La, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 502, tòa B, ngõ 45 phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VŨ THỊ HÂN Nữ
28/01/1986 Kinh Việt Nam

09/09/2013 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142189579
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn La, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 502, tòa B, ngõ 45 phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ HÂN Nữ

28/01/1986 Kinh Việt Nam

09/09/2013 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/5Thời gian đăng từ ngày 18/11/2016 đến ngày 18/12/2016



5/5Thời gian đăng từ ngày 18/11/2016 đến ngày 18/12/2016


